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A. Chính phủ ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 quy định mức lương
cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Theo đó, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8
triệu đồng/tháng như hiện tại
The Government issued Decree 73/2024/ND-CP dated 30 June 2024 regulating the base

salary and bonus regime for cadres, civil servants, public employees and the armed forces.

Accordingly, from 01 July 2024, the base salary is 2.34 million VND/month instead of the

current 1.8 million VND/month.

1. 10 đối tượng áp dụng
10 applicable subjects

Nghị định nêu rõ, người hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở quy định bao gồm:

The Decree clearly states that people receiving salaries and allowances applying the

prescribed base salary include:

1- Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại Luật Cán bộ, công chức
năm 2008 và các văn bản sửa đổi.
1- Cadres and civil servants from central to district level prescribed in 2008 Law on Cadres

and Civil Servants and its amended documents.

2- Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008
và các văn bản sửa đổi.
2- Commune-level cadres and civil servants specified in Clause 3, Article 4 of the 2008 Law

on Cadres and Civil Servants and amended documents.

3- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm
2010 và các văn bản sửa đổi.
3- Employees in public service units according to the provisions of the 2010 Law on Public

Employees and its amended documents.

4- Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định
số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004

của Chính phủ.
4- People working under the labor contract regime specified in Decree No. 111/2022/ND-

CP dated 30 December 2022, Decree No. 204/2004/ND-CP dated 14 December 2004

government.
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5- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh
phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính
phủ.
5- People working within the payroll quota at associations that are supported by the state

budget in operating expenses according to the provisions of Decree No. 45/2010/ND-CP

dated 21 April 2010 of the Government.

6- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp
đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
6-Officers, professional soldiers, workers, national defense officials and contract workers

of the Vietnam People's Army.

7- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công
an nhân dân.

7-Officers, paid non-commissioned officers, police workers and fellow laborers of the

People's Public Security.

8- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
8- People working in secret organizations.

9- Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ
thuộc Công an nhân dân;
9- Non-commissioned officers and soldiers of the Vietnam People's Army; non-

commissioned officers and soldiers of the People's Public Security;

10- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.
10- People who operate unprofessionally at the commune, village and residential levels.

2. Mức lương cơ sở: Từ ngày 01/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng
Base salary: From 01 July 2024, the base salary is 2.34 million VND/month

3. Kinh phí thực hiện/Implementation costs

Nghị định nêu rõ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở
trung ương:
The Decree clearly states that ministries, ministerial-level agencies, Government

agencies, and other central agencies:

1- Sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên

1- Use 10% of regular expenditure savings

2- Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2024 sau khi trừ các chi phí
liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí.
2- Use at least 40% of the remaining revenue according to the 2024 regime after deducting

costs directly related to service provision and fee collection activities.

3- Sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 chưa sử dụng hết chuyển sang
(nếu có).
3- Use unused resources for implementing salary reform in 2023 (if any).
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Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương/Provinces and centrally run cities:

1- Sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương,
khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) đối với các bộ, cơ
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương
1- Use 10% of regular expenditure savings (except for salaries, salary allowances, salary-

based items and expenses for people according to the regime) for ministries, ministerial-

level agencies, Government agencies and other central agencies

2- Sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương,
khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) đối với các tỉnh, thành

phố trực thuộc trung ương.
2- Use 10% of regular expenditure savings (except for salaries, salary allowances, salary-

based items and expenses for people according to the regime) for provinces and centrally

run cities.

3- Sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương dự toán năm 2024 so với dự toán năm 2023
được Thủ tướng Chính phủ giao
3- Use 50% increase in local budget revenue estimated for 2024 compared to the 2023

estimate assigned by the Prime Minister.

4- Sử dụng 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2023 thực hiện so với dự toán được
Thủ tướng Chính phủ giao
4- Use 70% of the increase in local budget revenue in 2023 compared to the estimate

assigned by the Prime Minister

5- Sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 chưa sử dụng hết chuyển sang
(nếu có).
5- Use unused resources for implementing salary reform in 2023 (if any).

6- Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2024 sau khi trừ các chi phí
liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí.
6- Use at least 40% of the remaining revenue according to the 2024 regime after deducting

costs directly related to service provision and fee collection activities.

4. Thời gian có hiệu lực: Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024.

Effective date: This Decree takes effect from 01 July 2024.
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B. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương: Công văn số 1330/BHXH-TST ngày 02/07/2024

Binh Duong Province Social Insurance: Official Dispatch No. 1330/BHXH-TST dated

02 July 2024

V/v thực hiện đống BHXH; BHYT; BHTN từ 01/07/2024
Regarding the implementation of Social; Health; Unemployment Insurance from 01 July

2024

1. Áp dụng mức lương cơ sở 2.340.000 VND làm căn cứ tính mức đóng BHXH; BHYT; BHTN

bắt buộc.

Applying the base salary of 2,340,000 VND as the basis for calculating the mandatory

Social; Health; Unemployment Insurance payment rate.

2. Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại luật người lao động Việt nam
đi nước ngoài: có mức đóng hàng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% của 2 lần mức
lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia BHXH bắt buột; hoặc đã tham gia BHXH

bắt buột nhưng đã hưởng BHXH 1 lần.

People working abroad under contracts prescribed in the law on Vietnamese workers going

abroad: have a monthly contribution rate to the retirement and survivorship fund equal to

22% of 2 times the base salary for workers who have not participated in compulsory social

insurance; or have participated in compulsory social insurance but have received social

insurance once.

3. Theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP lương tối thiểu tại địa bàn tỉnh Bình Dương (vùng 1) là

According to Decree No. 74/2024/ND-CP the minimum wage in Binh Duong province

(region 1) is

 Mức lương tối thiểu tháng: 4.960.000 VND/ 1 tháng
Minimum monthly salary: 4,960,000 VND/month

 Mức lương tối thiểu 1 giờ: 23.800 VND/1 giờ
Minimum hourly wage: 23,800 VND/hour

 Người sử dụng lao động có đơn vị trực thuộc ở địa bàn khác thì áp dụng mức lương
tối thiệu tại địa bàn đó.
Employers with affiliated units in other areas shall apply the minimum wage in that

area.

 Đối với hợp đồng được hưởng lương theo tuần, ngày, theo sản phẩm, theo khoán thì

quy đổi theo tháng; theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu theo tháng;
theo giờ do chính phủ quy định.
For contracts with wages paid weekly, daily, product-based, or piece-rate, the

conversion is monthly; hourly rate must not be lower than the monthly minimum

wage; according to the hours prescribed by the government.

 Đối với các nội dung thảo thuận có lợi hơn cho người lao động ( do có tay nghề,
chức danh đòi hỏi  qua học tập; công việc nặng nhọc, nguy hiểm thì tiép tục thực
hiện trừ các thỏa thuận khác.
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For agreed contents that are more beneficial to the employee (due to skills and titles

required through study; heavy or dangerous work), continue to be implemented

unless otherwise agreed upon.

4. Mức đóng tối đa từ 01/07/2024

Maximum payment from 01 July 2024

 Mức tiền lương tháng tối đa để tính đóng BHXH; BHYT bằng 20 lần lương cơ sở là
x2.340.000 VND x 20=46.800.000 VND.

Maximum monthly salary to calculate social insurance; Health insurance

contributions is equal to 20 times the base salary which is x2,340,000 VND x

20=46,800,000 VND.

 Mức tiền lương tháng tối đa để tính đóng BHTN bằng 20 tháng lương tối thiểu là
4.960.000 VND x 20=99.200.000 VND.

The maximum monthly salary to calculate unemployment insurance contributions is

equal to 20 months' minimum salary of 4,960,000 VND x 20=99,200,000 VND.

5. Người tham gia BHXH tự nguyện:

Voluntary social insurance participants:

Mức thu nhập tháng tham gia BHXH tự nguyện từ 1/7/2024 cao nhất là 46.800.000 VND/

1 tháng.

The highest monthly income for participating in voluntary social insurance from 01 July

2024 is 46,800,000 VND/month.

6. Người chỉ tham gia BHYT:

People who only participate in health insurance:

 Nhóm do ngân sách nhà nước đóng từ 01/07/2024 là: mức lương cơ sở 2.340.000
VND/1 tháng.

The group paid by the state budget from 01 July 2024 is: base salary 2,340,000

VND/1 month.

 Nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ và nhóm theo hộ gia đình từ ngày 01/07/2024

là mức lương cơ sở 2.340.000 VND/1 tháng.

Group supported by the state budget and group by household from 01 July 2024 is

the base salary of 2,340,000 VND/month.


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